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Phần I: Trắc nghiệm (5điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được (0,25điểm) 

	Câu
Mãđề
	1
	2
	  3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	C

	2
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	D

	3
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	C

	4
	D
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	D
	B

	


	Câu
Mãđề
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	A
	B
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	B

	2
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	D
	B
	B

	3
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	A

	4
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	A



Phần II: Tự luận (5 điểm)
MÃ ĐỀ 1, 3
Câu 1: (2 điểm)
       HS nêu được các ý sau. (Mỗi ý đúng được 1 điểm) 
      - Khái niệm:  Sống làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công  việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng. 
     - HS lấy hai ví dụ đúng về sống và làm việc có kế hoạch: (Mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)  HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
     a. Nhận xét: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
    - Em không đồng ý với ý kiến của Nam.                                                      
- Vì lập kế hoạch cho các ngày trong tuần giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và  hoàn thành công việc được tốt hơn và hiệu quả cao hơn.                  
 b. Nếu là Bắc em sẽ khuyên bạn:       (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)         	
       - Phân tích cho bạn hiểu tác dụng tích cực của việc thực hiện theo thời gian biểu...
 -  Khuyên bạn khi đề ra kế hoạch thì nên kiên trì nhẫn nại, không nản chí để thực hiện được mục tiêu đề ra...
     c. Rút ra bài học cho bản thân:  (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)                      	 
 - Xây dựng kế hoạch chúng ta phải biết cân đối thời gian cho từng hoạt động và đảm bảo tính khả thi...
       - Đồng thời phải có quyết tâm, và ý chí cao mới thực hiện được kế hoạch...
      * Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.

MÃ ĐỀ 2,4
   Câu 1: (2 điểm)
    HS nêu được các ý sau. (Mỗi ý đúng được 1 điểm) 
      - Khái niệm:  Sống làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công  việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng. 
     - HS lấy hai ví dụ đúng về sống và làm việc có kế hoạch: (Mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)  HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
     a. Nhận xét: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
    - Việc làm của Tú là sai.                                                       
- Vì Tú chưa thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của một người con trong gia đình.
 b. Nếu là bạn của Tú, em sẽ khuyên bạn:       (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)     - Phân tích cho bạn hiểu tác bổn phận của mình là phải học tập tốt, quan tâm và yêu thương bố mẹ...
 -  Khuyên bạn, động viên bạn trong học tập, lên kế hoạch giúp đỡ bạn trong học tập và nhờ sự can thiệp của cô giáo chủ nhiệm để có biện pháp kịp thời.
     c. Rút ra bài học cho bản thân:  (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)                      	 
 - Thực hiện bổn phận của người làm con trong gia đình...
       - Đồng thời phải rèn luyện, học tập chăm chỉ...
      * Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.
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